
 
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC  

                    TRIỆU HẢI 
 

Số        /DS-BVTH 
V/v điều chỉnh CV số 466/ DS-BVTH ngày 

11/11/2024 về đăng tải danh sách người 

hành nghề KCB lên cổng TTĐT Sở Y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi:     Sở Y tế Quảng Trị. 

 

Hiện nay, Bệnh viện hợp đồng thêm 03 bác sĩ nên nhân lực KCB có thay 

đổi. Vì vậy, Bệnh viện kính trình Sở Y tế xem xét, xác nhận để đăng tải lên cổng 

thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách 202 người hành nghề khám, chữa bệnh tại 

bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (Đính kèm danh sách người hành nghề 

KCB).  

 Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế Quảng Trị; 

- BHXH tỉnh(đ/b); 

- Ban giám đốc; 

- Các khoa phòng; 

- Lưu: VT, P.KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở KCB: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI. 

2. Giấy phép hoạt động: Số 536/QĐ-SYT  

3. Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

4. Thời gian hoạt động của cơ sở KCB: Toàn thời gian (08 giờ/ ngày) buổi sáng từ 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h. Số 

ngày: (07 ngày/tuần - 24 giờ/ngày). 

     5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Số 

TT 

HỌ VÀ TÊN 

 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

Thời gian đăng ký 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại có sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác  

 

Ghi chú 

1  Lê Thanh Dương 
000091/QT

-CCHN 

KCB.ĐK, Chuyên 

khoa Ngoại và kỹ 

thuật siêu âm 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKII Ngoại 

chấn thương, Sản 

Giám đốc BV 

 

PK đa khoa Quang Trung; 

Mã CSKCB: 45104. 

Thời gian S: 11h45-13h15p;           

C:17h15phut -19h, Thứ 2 đến 

thứ 6 

 

2  Phan Thanh Hiền 
000838/QT

-CCHN 

KCB.ĐK,CK 

Ngoại, CK phụ sản, 

CK Chẩn đoán hình 

ảnh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKII khoa 

Ngoại, Sản, Phó 

GĐBV 

 

  

3  Nguyễn Văn Định 
000892/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD 

khoaNgoại. 

Phó Phòng ĐD 

  

4  Đoàn Thị Vui 
002754/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD  khoa 

Ngoại 

  



5  Cao Thị Thu Hằng 
000868/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDT khoa 

LCK 

  

6  Võ Thị Phương Linh 
000871/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Ngoại 

Phụ trách ĐDT 

  

7  Võ Thị Hoài Thu 
000886/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

GMHS 

  

8  Mai Thị Thắm 
000931/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.HS khoa 

Ngoại KSNK 

  

9  Văn Quốc Hưng 
000839/QT

-CCHN 
CK Răng Hàm Mặt 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKII.RHM 

Trưởng khoa 

LCK 

  

10  Đào Văn Khước 
000840/QT

-CCHN 
CK Tai Mũi Họng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI, phó khoa 

LCK 

  

11  Nguyễn Thoại Thi 
004000/QT

-CCHN 
KCB đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bác sĩ khoa Nội 

  

12  Nguyễn Thi Thu Hằng 
000896/QT

-CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

LCK 

  

13  Lê Thị Kim Phụng 
000899/QT

-CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

LCK 

  



14  Văn Thị Xuyên 
000891/QT

-CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD 

 khoa LCK 

  

15  Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
000889/QT

-CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD 

 khoa LCK 

  

16  Nguyễn Thị Thu 
000884/QT

-CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD  

khoa LCK 

  

17  Vũ Thị Ninh 
000879/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD 

 khoa LCK 

  

18  Trương Văn Vĩnh 
000112/QT

-CCHN 

KCB.ĐK, CK Nhi, 

kỹ thuật siêu âm, 

nội soi tiêu hóa, nội 

soi tiêu hóa can 

thiệp và điện tim 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

ThS Nhi, Phó 

Giám đốc;  

Phụ trách khoa 

Nội TH 

  

19  Văn Chí Cường 
030472/CC

HN-BQP 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN Điều dưỡng 

khoa HSTC 

  

20  Phan Thị Khánh Linh 
000872/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD, ĐDT 

. khoa 

Nhi 

  

21  Bùi Thị Thu Thảo 
004311/QT

-CCHN 

Xét nghiệm đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.KTY, Khoa 

XN 

  

22  Lê Thị Minh Phương 
000880/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 
CĐ.ĐD khoa Nội 

  



Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

23  Lê Thị Bé 
000859/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD 

 khoa K.Bệnh 

  

24  Đặng Văn Nhật 
000798/QT

-CCHN 

Chuyên khoa Nội, 

Gây mê hồi sức, 

Hồi sức cấp cứu, kỹ 

thuật siêu âm, nội 

soi và điện tim 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI. Trưởng 

khoa GMHS, 

HSCC 

  

25  Võ Hữu Hạnh 
000853/QT

-CCHN 
CK Gây mê hồi sức 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.GMHS khoa 

GMHS, TP 

HCTC 

  

26  Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
000856/QT

-CCHN 
CK Gây mê hồi sức 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN. ĐDT khoa 

GMHS 

  

27  Nguyễn Thị Thu Thảo 
00006677/

QT-CCHN 
Điều dưỡng hạng 

IV đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Điều dưỡng Khoa 

Nội 

  

28  Võ Đình Hưng 
000854/QT

-CCHN 
CK Gây mê hồi sức 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.GMHS khoa 

GMHS 

  

29  Ngô Thị Nhã Phương 
000881/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

YHNĐ 

  

30   Nguyễn Thị Thủy B 
002658/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Ngoại 

  



31  Nguyễn Thị Phương 
000841/QT

-CCHN 

KCB.ĐK,CK Nội 

và kỹ thuật điện tim 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI,  khoa Nội 

  

32  Hoàng Thị Hoa 
000131/QT

-CCHN 

KCB.ĐK,Chuyên 

khoa Nhi, Kỹ thuật 

siêu âm và điện tim 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI, Phó khoa 

K.Bệnh; Phụ 

trách khoa 

  

33  Phan Thị Quỳnh Như 
003380/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

K.Bệnh 

  

34  Nguyễn Trường Sơn 
000883/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDT khoa 

Nội 

  

35  Phan Thị Hoài Thu 
000885/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Khám bệnh 

  

36  Trương Thị Lệ Cúc 
000861/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nhi 

  

37  Lê Thanh Giáp 
001293/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

YHNĐ 

  

38  Lê Thị Thu Hiền 
000907/QT

-CCHN 

Chuyên khoa Phụ 

sản 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDPS khoa 

Sản 

  

39  Nguyễn Thị Mỹ Dung 
000929/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

HSCC 

  



40  Nguyễn Thị Huyền Trang 
003871/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội   

41  Nguyễn Thị Cẩm Trinh 
004035/QT

-CCHN 

CK Y học cổ 

truyền 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Y sĩ, khoaYDCT 

  

42  Phạm Thị Ngọc Thủy 
000904/QT

-CCHN 

CK Y học cổ 

truyền 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD, ĐDT 

khoa YDCT 

  

43  Võ Ngọc Dũng 
154/QĐ-

SYT 

CK Phục hồi chức 

năng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Ths,KTV 

khoaYDCT-

PHCN 

  

44  Ngô Thị Tuyết Sinh 
000932/QT

-CCHN 

CK Phục hồi chức 

năng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV khoaYDCT-

PHCN  

  

45  Trương Thị Hiếu 
000857/QT

-CCHN 

CK Phục hồi chức 

năng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV khoaYDCT-

PHCN 

  

46   Lê Thị Hữu Chung 
000858/QT

-CCHN 

CK Phục hồi chức 

năng 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.KTVT 

khoaYDCT-

PHCN 

 

  

47  Lê Quang Tuyến 
000005/QT

-CCHN 

KCB.ĐK& 

Chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI, 

PGĐ,Trưởng 

khoa CĐHA  

PK đa khoa Quang Trung; 

Mã CSKCB: 45104. 

Thời gian S: 11h45-13h15p;           

C:17h15phut -19h, Thứ 2 đến 

thứ 6 

 

48  Nguyễn Vĩnh Phúc 
000849/QT

-CCHN 
Chụp X-Quang 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

CN .KTVT khoa 

CĐHA 

 

  



Trực(24h/24h) 

49  Nguyễn Thành Nhân 
000851/QT

-CCHN 
Chụp X-Quang 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV khoa CĐHA 

  

50  Hồ Chí Dũng 
000850/QT

-CCHN 
Chụp X-Quang 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV.CĐ khoa 

CĐHA  

  

51  Nguyễn Thị Ren 
000882/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

K.Bệnh 

  

52  Nguyễn Thị Thùy Trang 
000894/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

ĐDTC khoa 

CĐHA 

  

53  Đoàn Thị Quỳnh Như 
003290/TT

H- CCHN 
Kỹ thuật y hạng IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV, khoa Xét 

nghiệm Hóa sinh 

  

54  Phan Thị Trùng Dương 
000862/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD,khoa 

KSNK 

  

55  Đặng Thị Ý Nhi 
000877/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN. ĐDT khoa 

KSNK 

  

56  
Nguyễn Hoài Thị Thúy 

Hằng 

000895/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

KSNK 

  

57  Nguyễn Thị Hiền 
000864/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

CĐ.ĐD, khoa 

HSCC 

  



Trực(24h/24h) 

58  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
000878/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDT khoa 

K.Bệnh 

  

59  Lê Thị Bé Trang 
000888/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDT 

khoaYHNĐ 

  

60  Đặng Thị Phượng 
002934/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Ngoại 

  

61  Nguyễn Thị Thu Hiền 
000865/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

Ngoại 

  

62  Nguyễn Thị Thùy Trang 
000890/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

HSCC 

  

63  Lê Thị Mai 
000876/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD khoa 

HSCC; Phó 

Phòng DD, Phụ 

trách phòng DD 

  

64   Lê Thị Thu Hà 
000867/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD khoa Nội. 

Phó Phòng KHTH 

  

65  Nguyễn Thị Thúy Hằng 
0002040/Q

T-CC HN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

66   Phan Thành 
000887/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

CĐ.ĐD, khoa 

Ngoại 

  



Trực(24h/24h) 

67  Nguyễn Thị Lệ Hằng 
000870/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

CĐHA 

  

68  Phan Thị Thu 
000930/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa Nội 

  

69  Lê Thị Ngọc Hiếu Linh 
003734/QT

-CCHN 
Điều dưỡng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nhi 

  

70  Trương Thanh Mẫn 
000795/QT

-CCHN 

KCB.ĐK,CK Sản, 

kỹ thuật siêu âm và 

Nội soi cơ bản 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI, Trưởng 

 khoa Sản 

  

71  Văn Thị Anh Đào 
000915/QT

-CCHN 
CK Phụ sản 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN. ĐDT khoa 

Sản 

  

72  Nguyễn Thị Mầu 
000912/QT

-CCHN 
CK Phụ sản 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDPS khoa 

Sản 

  

73  Nguyễn Thị Kiều Diễm 
000906/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐHS khoa Sản 

  

74  Văn Thị Hưng 
000908/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐHS khoa Sản   

75   Nguyễn Thị Mừng 
000913/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

CĐHS khoa Sản   



Trực(24h/24h) 

76   Nguyễn Thị Thu Hà 
000909/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

HSTC khoa Sản 

  

77  Đoàn Hồ Vân Anh 
000905/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐHS khoa Sản   

78  Nguyễn Thị Thúy Hằng 
000910/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐHS khoa Sản   

79  Trần Thị Hồng 
000911/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐHS khoa Sản   

80  Trương Thị Hải Yến 
000914/QT

-CCHN 
Nữ hộ sinh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐHS khoa Sản   

81  Nguyễn Thanh Hương 
003009/QT

-CCHN 
Xét nghiệm y khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTVCĐ khoa 

X.Nghiệm 

  

82  Mai Xuân Hường 
000797/QT

-CCHN 

Xét nghiệm đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.XN  Khoa 

X.Nghiệm 

Trưởng khoa 

KSNK 

 

  

83  Nguyễn Thị Bích Chung 
000846/QT

-CCHN 

Xét nghiệm đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.KTVT khoa 

X.Nghiệm 

 

  

84   Lê Quý Hưng 
000067/QT

-CCHN 
Xét nghiệm y khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Ths,  

Trưởng khoa 

  



Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 
X.Nghiệm 

 

85   Nguyễn Thị Biền 
000844/QT

-CCHN 

XN KST; Côn 

trùng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV, khoa 

X.Nghiệm 

 

  

86   Lê Phúc Thịnh 
000848/QT

-CCHN 

Xét nghiệm đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN KTV khoa 

X.Nghiệm 

 

  

87   Đoàn Thị Thu Hoa 
000847/QT

-CCHN 

Xét nghiệm đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV, khoa 

X.Nghiệm 

 

  

88  Trương Thị Hiệp 
000845/QT

-CCHN 

Xét nghiệm đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.KTVT XN 

khoa X.Nghiệm 

 

  

89  Nguyễn Thị Hương Thảo 
002937/QT

-CCHN 
Hộ sinh viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.HS khoa 

Khám bệnh 
  

90   Lê Thị Liên 
003191/QT

-CCHN 
Chuyên khoa RHM 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BS.RHM khoa 

LCK 

  

91  Trần Lê Thương 
004529/QT

-CCHN 
KCB đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKSB khoa 

Ngoại 

  

92  Đặng Thị Khánh An 
002664/QT

-CCHN 

KCB đa khoa và 

CK mắt 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKSB khoa 

LCK Phó khoa 

Dinh Dưỡng; Phụ 

trách khoa Dinh 

Dương 

  

93  Lê Xuân Toản 003285/QT KCB đa khoa, CKI Thứ 2 đến thứ 6 BSCKI Hscc   



-CCNH Hscc,siêu âm tim, 

siêu âm TQ, điện 

tâm đò cơ bản và 

nâng cao 

 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Phụ trách khoa 

Hscc 

94  Nguyễn Thị Như Ngọc 
0002434/Q

T-CC HN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Khám bệnh 

  

95   Đoàn Thị Hường 
001847/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

96  Hồ Đức Phú 
002170/QT

-CCHN 

KCB đa khoa, 

chuyên khoa truyền 

nhiễm, kỹ thuật 

siêu âm và điện tim 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI, Trưởng 

khoa YHNĐ 

  

97  Phan Thị Phương 
001385/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD  khoa 

K.Bệnh 

  

98  Lê Phúc Tâm 
002670/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐDT khoa 

HSCC 

  

99  Hoàng Thị Tâm 
002675/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Khám bệnh 

  

100  Nguyễn Thị Phương Anh 
003624/QT

-CCHN 

KCB đa khoa, kỹ 

thuật siêu âm, 

CĐHA, Điện tim 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BsCKI CĐHA; 

Phụ trách khoa 

CĐHA 

  

101   Trần Thị Như Ý 
0023168/B

YT-CC HN 
Điều dưỡng  

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 
CĐ.ĐD khoa Nhi 

  



Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

102  Trần Thị Hồng Vân 
003876/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD khoa 

HSTC-CĐ 

  

103  Phan Thị Hương 
002683/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

104  Trần Thị Mai 
003552/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

HSCC 

  

105  Võ Thị Niềm 
000628/QT

-CCHN 
Điều dưỡng GMHS 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

YHNĐ 

  

106  Nguyễn Thị Trang 
003015/QT

CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

107  Trương Thanh Tình 
003388/QT

-CCHN 

KCB đa khoa và 

CK Ngoại tiêu hóa, 

tiết niệu, SATQ, 

Nội soi TH, sản 

phụ khoa. 

 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs CKI Ngoại. 

Phụ trách khoa 

Ngoại 

 

  

108  Phan Thị Thủy 
003707/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD khoa Nội 

  

109  Vương Thị Huế 
003455/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN ĐD khoa 

Khám bệnh, Dinh 

dưỡng 

  



110  Mai Thanh Tuấn 
004001/QT

-CCHN 

KCB đa khoa, siêu 

âm sản khoa, ngoại 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Ths,BSNT Sản, 

khoa Sản 

  

111  Nguyễn Thị Ngọc Mùi 
000918/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nhi 

  

112  Hoàng Thị Tam 
003481/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

113  Phạm Thị Thu Trang 
003579/QT

-CCHN 
KCB.YHCT 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKIYHCT, 

Phó khoa YDCT; 

Phụ trách khoa 

YDCT 

  

114  Võ Thị Hạnh Nhân 
000494/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

KSNK 

  

115  Nguyễn Thị Minh Châu 
003699/QT

-CCHN 
Xét nghiệm 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs khoa 

X.Nghiệm; Phó 

khoa HH-TM-VS; 

Phụ trách khoa  

  

116  Trương Thị Hà Nhi 
001198/QT

-CCHN 
Xét nghiệm 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV.CĐ khoa 

X.Nghiệm 

 

  

117  Trần Thị Bình 
002766/QT

-CCHN 
CĐHA 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV.CĐ khoa 

CĐHA 

  

118  Võ Hoàng 
002717/QT

-CCHN 
CĐHA 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV.CĐ khoa 

CĐHA 

  



119  Trần Ngọc Cảnh 
003439/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, khoa 

Ngoại 

  

120  Nguyễn Văn Hiếu 
003360/QT

-CCHN 

KCB.YHCT&PHC

N 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

BSCKI PHCN 

Phó khoa PHCN; 

Phụ trách khoa 

PHCN 

 

  

121  Võ Thị Thu Sương 
001836/QT

-CCHN 
Gây mê hồi sức 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD.GMHS 

khoa GMHS 

 

  

122  Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 
002418/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

123  Phan Thị Tuyết Nhi 
002875/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

124  Nguyễn Thị Thủy 
002924/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội 

  

125  Nguyễn Thị Lệ Hồng 
004049/QT

-CCHN 
Điều dưỡng viên 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD khoa 

Ngoại 
  

126  Nguyễn Hữu Định 
002424/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Ngoại 
  

127  Đào Thị Kim Phụng 
006616/AG

-CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

CĐ.KTHA khoa 

CĐHA 

  



Trực(24h/24h) 

128  Lê Thị Minh Hiếu 
001361/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

ĐDTC khoa Nội   

129  Nguyễn Thị Thùy Dương 
002975/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

III 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.ĐD khoa Nội   

130  Hoàng Thị Thu Hoài 
001565/QT

-CCHN 
Hộ sinh hạng IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.HS khoa Nhi   

131  Lê Thị Thanh Hà 
000670/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa 

Hscc 
  

132  Trần Thị Nhi 
001621/QT

-CCHN 

Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD khoa Nội   

133  Nguyễn Minh Quang 
004360/QT

-CCHN 
Bác sĩ đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bác sĩ phụ trách 

khoa Nhi 

Phòng Khám 245;  

Mã CSKCB: 45118. 

Thời gian S: 12h-13h; C:17h -

19h Thứ 2 đến Thứ 6 

 

134  Trần Thị Thanh Trâm 
004179/QT

-CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt, 

đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Ths, BSNT Mắt,  

Khoa LCK 

  

135  Nguyễn Thị Thùy Tiên  
Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

ĐDTC khoa Nội   

136  Lê Nguyễn Quỳnh Giang 
004291/QT

-CCHN 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Bác sĩ Khoa Nội 

tổng hợp 

  



Trực(24h/24h) 

137  Trần Thị Dung 
004352/QT

-CCHN 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa, SATQ 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bác sĩ Khoa 

YHNĐ 

  

138  Lê Thị Kim Oanh 
004180/AT

-CCHN 

Khám, chữa bệnh 

Y học cổ truyền, 

PHCN 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bác sĩ Khoa 

YDCT 

  

139  Trương Thị Thu Huyền 
004406/QT

-CCHN 
Bác sĩ đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bác sĩ Khoa Nội 

tổng hợp 

  

140  Nguyễn Thị Lay Ơn 
04258/QT-

CCHN 
KTV.PHCN 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CN.KTV  Khoa 

PHCN 

  

141  Lê Thị Thanh Tuyền 
004538/QT

-CCHN 

Bác sĩ đa khoa, 

SATQ 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bác sĩ Khoa Sản   

142  Nguyễn Thị Khánh Hoài 
006166/BD

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, Khoa  

Khám bệnh 

 

  

143  Hồ Đức Hồng 
003990/QT

-CCHN 

Cao đẳng Xét 

nghiệm 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

KTV Khoa Xét 

nghiệm HH-TM-

VS 

 

  

144  Đặng Thị Tường Vy 
004577/QT

-CCHN 

Điều dưỡng hạng 

IV 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

CĐ.ĐD, Khoa 

HSTC 

  

145  Nguyễn Đức Trí 
004331/QT

-CCHN 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Y sĩ , Khoa Y 

Dược cổ truyền 

 

  



Trực(24h/24h) 

146  Nguyễn Gia Nghĩa  
Điều dưỡng đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

ĐD.CĐ 

Khoa Nội tổng 

hợp 

 

  

147  
Nguyễn Thị Quỳnh 

Châu 

Y tế công 

cộng 
Y tế công cộng 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Khoa Khám  

bệnh 

  

148  Trần Thị Thùy Trang 
000140/QT

-GPHN 
Răng hàm mặt 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs RHM khoa 

LCK 

  

149  Ngô Minh Thắng  Bác sĩ đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs khoa Ngoại  Chưa có 

CCHN 

150  Lê Thị Thu Trang  Bác sĩ đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs Khoa Hscc  Chưa có 

CCHN 

151  Võ Anh Tùng 
000179/QT

-GPHN 
Chuyên khoa Nhi  

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs Khoa Nhi   

152  Lê Cảnh Trung Hiếu  Bác sĩ đa khoa 

Thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h-11h30, 

Chiều:13h30-17h) 

Trực(24h/24h) 

Bs Khoa Hscc  Chưa có 

CCHN 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

Số 

TT 

HỌ VÀ TÊN 

 

Văn bằng chuyên 

môn 
Thời gian đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn 

1 Hoàng Đăng Sang Dược sĩ đại học Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Trưởng khoa Dược 

2 Hoàng Hữu Ái Dược sĩ đại học Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSĐH khoa Dược 

3 Phạm Thị Hoàng Ánh Dược sĩ đại học Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSĐH khoa Dược 



4 Trần Thị Thanh Trang Dược sĩ đại học Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSĐH khoa Dược 

5 Trương Thị Nga Dược sĩ cao đẳng Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSCĐ khoa Dược 
6 Nguyễn Thị Như Ngọc Dược sĩ đại học Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSĐH khoa Dược 

7 Võ Thị Thùy Sang 
Dược sĩ trung 

cấp 

Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSTH khoa Dược 

8 Lê Thị Huệ Dược sĩ cao đẳng Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSCĐ khoa Dược 
9 Trần Thị Thúy Hằng Dược sĩ cao đẳng Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSCĐ khoa Dược 

10 Phan Thanh Hiếu Dược sĩ cao đẳng Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSCĐ khoa Dược 
11 Nguyễn Thị Tố Uyên Dược sĩ cao đẳng Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSCĐ khoa Dược 
12 Hoàng Đức Thạnh Dược sĩ cao đẳng Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) DSCĐ khoa Dược 
13 Nguyễn Thị Hoài Trang CN Môi trường Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN khoa KSNK 

14 Đoàn Văn Thái CN.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT phòng TC-HC 

15 Lê Thị Vân Yến TC.VT-LT  Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) VT-LT phòng TC-HC 

16 Phạm Thành Nhân CNTT KHMT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CNTT phòng KHTH 

17 Nguyễn Trí Ty NVKT.Điện Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CNKT điện phòng TC-HC 

18 Võ Anh Quốc Lái xe Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) NV lái xe phòng TC-HC 

19 Nguyễn Quốc Lập Bảo vệ Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) NV bảo vệ phòng TC-HC 

20 Trần Thị Tường Linh CN.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Trưởng phòng TC-KT 

21 Nguyễn Thị Thu Hiền CN.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT phòng TC-KT 

22 Hoàng Thị Quỳnh Hương CN.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT phòng TC-KT 

23 Lê Thị Đoan Trinh CN.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT phòng TC-KT 

24 Đặng Thị Bích Liên Dược sĩ TC Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT phòng TC-KT 

25 Hoàng Thị Thanh Hiền CĐ.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CĐ.KT phòng TC-KT 

26 Nguyễn Thị Trúc Phương TC.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT, phòng TC-KT 

27 Phan Ngọc Anh CĐ.TC-KT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Ths KT phòng TC-KT 

28 Đặng Bích Ngọc CN.CNTT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.CNTT Phòng KHTH 

29 Lê Chí Hòa CĐ.TTB Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CĐ.TTB  Phòng KHTH 

30 Phan Thị Ngọc Mai TC.VT-LT Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Lưu trữ Phòng KHTH 

31 Hou Nhộc Yến Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý khoa Nhi 

32 Trương Thị Thu Thảo Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý khoa HSTC 

33 Võ Thị Bé Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý khoa Sản 

34 Đoàn Thị Phương Thảo Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa. KSNK 



35 Đinh Thị Thuận Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa Nội 

36 Hồ Thị Mẫn Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa Sản 

37 Nguyễn Thị Cúc A Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa YHCT 

38 Võ Thị Phước Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa Xét nghiệm 

39 Lê Thị Thu Hà Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa LCK 

40 Lê Thị Hải Yến Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa Nội 

41 Trần Thị Thu Thủy Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa PHCN 

42 Phan Thanh Phương Thảo QLCLBV Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT Phòng KHTH 

43 Võ Văn Giáp Công tác xã hội Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.CTXH  P. Điều dưỡng 

44 Đoàn Văn Thơ Cao đẳng điện Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Nhân viên kỹ thuật phòng TC-HC 

45 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý Khoa Ngoại 

46 Nguyễn Thị Hạnh Hộ lý Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Hộ lý khoa YHNĐ 

47 Thái Văn Ngọc Y công Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) Y công khoa KSNK 

48 Đỗ Thị Hiền Như Kế toán Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT phòng TCKT 

49 Trần Thị Châu Cử nhân kế toán Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT Phòng TC-KT 

50 Trương Thị Mỹ Huệ Cử nhân kế toán Thứ 2 đến thứ 6 (S: 7h-11h30,C:13h30-17h)- Trực(24h/24h) CN.KT Phòng TC-KT 

Danh sách gồm: 202 cán bộ viên chức./.         

                                                  

  Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 2024 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh 

 
 

 

 

 

 

Lê Thanh Dương 
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